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Sử dụng ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal để lập trình giải các bài toán sau:

Câu 1 (3,0 điểm): Tần số
FREQ.PAS

Người ta nói tần số của một số a trong một dãy số a1, a2, …, an là số lần xuất hiện của số a trong dãy a1, a2, …, an. 

Ví dụ: Cho dãy số  2  3  4  6  1  3  3  4  3   

Tần số của số 2 là 1. Tần số của số 3 là 4.

Yêu cầu: Cho một dãy số nguyên dương gồm n phần tử a1, a2, …, an. Tìm tần số xuất hiện của các số trong n số đã cho.
Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản FREQ.INP  có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên: Ghi số nguyên dương n (0 < n ≤ 10000).
- Dòng thứ 2: Ghi n số nguyên a1, a2, …, an, các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách (0  < ai  ≤ 100).

Kết quả: Ghi ra file văn bản FREQ.OUT có cấu trúc như sau:

- Dữ liệu được ghi trên nhiều dòng, mỗi dòng ghi 2 số ai và ki. Trong đó ai là một số thuộc dãy n số đã cho và ki là tần số của số ai trong dãy, các cặp số được ghi theo giá trị tăng dần của ai, hai số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách. 

Ví dụ:

	FREQ.INP
	FREQ.OUT

	9
2   3   4   6  1   3   3   4   3  
	1   1
2   1

3   4

4   2

6   1


Câu 2 (3,0 điểm): Biển số đẹp
NUMBER.PAS
Sở giao thông tỉnh quyết định bán đấu giá các biển số xe đẹp để lấy tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt trong mùa mưa lũ vừa qua. Một biển số xe được gọi là biển số đẹp nếu số t ghi trên biển số thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Với hai số p, q cho trước thì p ≤ t  ≤ q.
+ t là một số nguyên tố;

+ t là một số đối xứng (số đối xứng là số mà khi đọc số đó từ trái qua phải thì cũng giống như khi đọc từ phải qua trái). Ví dụ: 12321 là một số đối xứng.
Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương p và q, hãy tìm số lượng các số t. 
Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản NUMBER.INP có cấu trúc như sau :

- Dòng đầu tiên: Ghi hai số nguyên dương p và q (104 ≤ p < q < 105).

Kết quả: Ghi ra file văn bản NUMBER.OUT theo cấu trúc như sau :

- Dòng đầu tiên : Ghi số nguyên d, d là số lượng các số t tìm được.
Ví dụ:

	NUMBER.INP
	NUMBER.OUT

	11111    22222
	   23


Câu 3 (2,0 điểm): Tìm số sát sau    
NEXT.PAS

Cho số nguyên dương a có n chữ số. Hãy hoán vị các chữ số trong a để thu được số b thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau:

+ b lớn hơn a.

+ b nhỏ nhất.
Yêu cầu: Hãy tìm số b thỏa mãn các điều kiện trên.
Dữ liệu vào: Cho trong file NEXT.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên: Ghi số nguyên n là số lượng chữ số của số a (0 < n ≤ 1000).

- Dòng thứ hai: Ghi số a, giữa các chữ số của a không có dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản NEXT.OUT theo cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên: Ghi số b tìm được, giữa các chữ số của b không có dấu cách. Nếu không tìm được số b thì ghi chữ số 0.

Ví dụ

	NEXT.INP
	NEXT.OUT
	
	NEXT.INP
	NEXT.OUT

	6

526431
	531246
	
	2

21
	0


Câu 4 (2,0 điểm): Robot
ROBOT.PAS
Trong một cuộc thi đấu Robotcon, nhiệm vụ của Robot là di chuyển trong một hình chữ nhật được chia thành lưới các ô vuông có h hàng và c cột. Trên lưới ô vuông có các ô an toàn và các ô cạm bẫy. Vị trí xuất phát của Robot là ô ‘R’, từ ô ‘R’ Robot cố gắng di chuyển thật nhanh qua từng ô để đến được ô ‘Q’ là vị trí đặt quà dành cho Robot chiến thắng. Vì yếu tố thời gian là quyết định nên Robot phải lựa chọn đường đi ngắn nhất và không được đi vào ô cạm bẫy. Vị trí xuất phát của Robot không trùng với vị trí đặt quà.
Từ một ô Robot có thể di chuyển sang một trong bốn ô khác kề cạnh. 
Dưới đây là một bản đồ được bố trí ký hiệu các ô như sau: an toàn '.'; cạm bẫy ('*'); đặt quà ('Q') và vị trí Robot ('R'). Một bản đồ cho biết hành trình tối ưu của Robot, đường đi được đánh dấu bằng ký hiệu ‘x’.
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Robot phải đi qua 8 ô (bước) để đến đích.
Yêu cầu: Với bản đồ cho trước khi thi đấu, em hãy lập trình tìm đường đi ngắn nhất để Robot đến được vị trí đặt quà và chiến thắng trong cuộc thi. 
Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản ROBOT.INP có cấu trúc như sau:
- Dòng đầu tiên: Ghi 2 số nguyên h và c, các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách (1  ≤ h  ≤ 100; 1  ≤ c ≤ 100). 
- Dòng thứ i trong h dòng tiếp theo: Mỗi dòng ghi c ký tự liên tiếp thể hiện cách bố trí bản đồ.

Kết quả: Ghi ra file văn bản ROBOT.OUT theo cấu trúc như sau:
- Dòng đầu tiên: Ghi số nguyên d, d là số bước trong hành trình di chuyển tối ưu của Robot đến vị trí đặt quà.

Ví dụ
	ROBOT.INP
	ROBOT.OUT

	5 6
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..*...
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*..*.R
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